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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 
MÔN: CÔNG NGHỆ 10– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 
 

TT Nội dung 
kiến thức Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% tổng 
điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH 
Thời 
gian 

(Phút) 
Số 
CH 

Thời 
gian 

(Phút) 

Số 
CH 

Thời 
gian 

(Phút) 

Số 
CH 

Thời 
gian 

(Phút) 

Số 
CH 

Thời 
gian 

(Phút) 
TN TL 

1 

TRỒNG 
TRỌT, 
LÂM 

NGHIỆP 
ĐẠI 

CƯƠNG 

PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP DỊCH HẠI 
CÂY TRỒNG 2 2,25 1 1.125 1 1,125 0 0 4 0 4,5 10 % 

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC HÓA 
HỌC BVTV ĐẾN QUẦN THỂ SINH 
VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 

2 2,25 1 1.125 1 1,125 0 0 4 0 4,5 10 % 

2 

BẢO 
QUẢN, 

CHẾ 
BIẾN 

NÔNG, 
LÂM, 
THỦY 
SẢN 

 

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG 
TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, 
LÂM, THỦY SẢN 

2 2,25 1 1.125 0 0 0 0 3 0 3,375 7,5 % 

BẢO QUẢN HẠT, CỦ LÀM GIỐNG 1 1,125 1 1.125 0 0 0 0 2 0 2,25 5 % 

CHUYÊN ĐỀ “BẢO QUẢN VÀ CHẾ 
BIẾN SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT” 1 1,125 1 1,125 0 0 0 0 2 0 2,25 5 % 

CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CÂY CÔNG 
NGHIỆP VÀ LÂM SẢN 1 1,125 1 1.125 1 1,125 0 0 3 0 3,375 7,5 % 



2 
 

3 

TẠO 
LẬP 

DOANH 
NGHIỆP 

BÀI MỞ ĐẦU 2 2,25 1 1.125 1 1,125 0 0 4 0 4,5 10 % 

DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG 
KINH DOANH CỦA DOANH 
NGHIỆP 

2 2,25 1 1.125 1 1,125 0 0 4 0 4,5 10 % 

LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH 
DOANH 2 2,25 1 1.125 1 1,125 0 0 4 0 4,5 10 % 

 

GIÁO 
DỤC TÀI 
CHÍNH 

 

GDTC: TÌM HIỂU VỀ TIỀN VÀ TẦM 
QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC 
CÁCH QUẢN LÝ TIỀN BẠC HIỆU 
QUẢ 

2 2,25 1 1.125 0 0 0 0 3 0 3,375 7,5 % 

GDTC: NHU CẦU - MONG MUỐN 
RA QUYẾT ĐỊNH CHI TIÊU 1 1,125 1 1,125 1 1,125 0 0 3 0 3,375 7,5 % 

GDTC: TIẾT KIỆM 2 2,25 1 1.125 1 1,125 0 0 4 0 4,5 10 % 

Tổng  20 22,5 12 13,5 8 9 0 0 40 0 45 100 % 

Tỉ lệ (%)  50 30 20 0     

Tỉ lệ chung (%)  80 20     

 


